








Lời nói đầu 

Nhằm hỗ trợ công tác dạy nghề và đóng góp tích cực cho việc xây dựng một lực lượng công nhân, 
chuyên viên lành nghề được đào tạo bài bản về lý thuyết lẫn thực hành tại Việt Nam, Quỹ Thời báo 
Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation - STF) và Hội tương trợ và hợp tác Đức Việt (VSW) – 
tên cũ là Ủy ban tương trợ người Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức – hai tổ chức xã hội, phi lợi 
nhuận, đã thành lập Tủ sách Nhất Nghệ Tinh từ năm 2010, để dịch các cuốn sách dạy nghề quan trọng, 
cơ bản và rất sư phạm của các nhà sản xuất ở Đức. 

Nước Đức có nền công nghiệp hàng đầu trên thế giới và hệ đào tạo nghề song hành (Duales 
Ausbildungssystem) với những quyển sách chuyên ngành quan trọng, giúp cho người học nghề và làm 
việc trong lĩnh vực này có được những kiến thức vững chắc, sát với thực tế. Ở Việt Nam, chính phủ đã 
quyết định chọn mô hình đào tạo nghề theo hệ thống song hành của Đức. Bộ Lao động – Thương binh 
và Xã hội đã có quyết định cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ CHLB Đức để đào tạo 
thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Đức và Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Văn 
bản số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18.7.2018). 

Quyển Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng có lịch sử khá lâu đời. Sách được viết và xuất bản từ năm 
1976, đến nay đã được 47 năm và thường xuyên được cập nhật. 

Đối tượng của quyển sách: Thực tập sinh/Sinh viên/Học viên ngành xây dựng; Quản lý và kỹ thuật 
viên; Công nhân và kỹ sư làm việc trong ngành xây dựng; Người thiết kế công trình xây dựng. 

Nội dung sách bao gồm các giáo trình, công thức, thuật ngữ và tiêu chuẩn được sắp xếp để người sử 
dụng có thể tra cứu dễ dàng. Đặc biệt là thuật ngữ được lựa chọn kỹ lưỡng theo Tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) hay từ giáo trình/tài liệu giảng dạy cũng như ngoài thị trường kinh doanh hoặc trong hãng 
xưởng để diễn tả các thuật ngữ tương đương trong các bộ tiêu chuẩn của Đức (DIN, VDI, VDMA) và 
quốc tế (ISO/EN/IEC), cũng như luật lệ và quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và đảm 
bảo chất lượng. Tất cả các tài liệu nói trên đều được sắp xếp thành danh sách theo hệ thống để người 
đọc dễ dàng theo dõi và làm quen dần trong việc chuẩn hóa thuật ngữ cho các ngành kỹ thuật. 

Mỗi chương trong tổng số 22 chương của sách đều có tầm quan trọng và bổ sung cho nhau về nội dung, 
trong đó có những phần quan trọng như: các loại vật liệu, kiến thức cần biết về công trình xây gạch và 
công trình bê tông cốt thép, những điều cần biết về xây dựng với vật liệu gỗ, bảo vệ công trình xây 
dựng, khâu hoàn thiện công trình, xây dựng công trình ngầm và xây dựng đường bộ. 

Bảng thuật ngữ Việt-Đức-Anh giúp người đọc tìm hiểu và tra cứu các từ chuyên môn. Ngoài ra độc 
giả có thể tra cứu thêm trong cơ sở dữ liệu thuật ngữ của Tủ sách Nhất Nghệ Tinh gồm khoảng 
30.000 thuật ngữ qua trang web www.tudien2.vsw-ubtt.com.  

Quyển sách dịch này là công sức làm việc của nhiều chuyên gia với hàng chục năm kinh nghiệm trong 
thực tiễn và giảng dạy ở Đức và Việt Nam phụ trách (14 người). Xin cám ơn người dịch & gia đình 
cũng như các chuyên gia đã giúp đỡ/tư vấn để hoàn thành quyển sách, đặc biệt là sự hỗ trợ quý báu của 
ông bà Tiêu Như Phương+Bạch Mai cũng như của REE Corporation. 

Hẳn nhiên, trong lần xuất bản đầu tiên bao giờ cũng có ít nhiều thiếu sót. Rất mong sự góp ý của độc 
giả để quyển sách ngày càng hoàn thiện hơn (xin liên lạc qua địa chỉ Email: 
tusachnghe@googlegroups.com 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2023 
Quỹ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (STF) và 

Hội Tương trợ và Hợp tác Đức Việt (VSW) 
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Đọc quyển sách Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng với 22 chương từ thiết kế, lựa chọn vật liệu đến nền 
móng, kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện (M&E) cho một công trình, chúng tôi có cảm nghĩ quyển 
sách được viết cho chính công ty mình – REE – một công ty chuyên thiết kế và thi công hệ thống cơ 
điện M&E, và cho các công ty trong ngành từ thiết kế kiến trúc, kết cấu, hoàn thiện và các công ty xây 
dựng.  

Quả thật, Việt Nam đang trong thời kỳ xây dựng hạ tầng và các công trình công nghiệp và dân dụng, 
Việt Nam đang rất cần một đội ngũ được đào tạo, có kiến thức và kỹ năng để làm nên các công trình để 
đời. 

22 chương của quyển sách đều cần thiết cho một quy trình dự án từ lúc đưa ra ý tưởng, thiết kế, xây 
dựng, kết nối vận hành, bảo trì bảo dưỡng, và các vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị 
(ESG) cần phải được quan tâm đúng mức.  

Thiết kế tốt nhưng nếu không có đội ngũ thi công lành nghề thì khó mà có được sản phẩm chất lượng 
– Việt Nam rất cần một đội ngũ được đào tạo nghề bài bản – và quyển sách Chuyên ngành Kỹ thuật 
Xây dựng là công cụ rất hữu ích giúp các trường hướng nghiệp tốt cho học viên, các công ty trong ngành 
xây dựng tiếp tục huấn luyện đội ngũ một cách vừa làm vừa học (Hệ đào tạo song hành). 

Bạn sẽ tiếp tục học trong suốt cuộc đời mình, học ở trường, học từ cuộc sống và làm việc, và học từ 
sách vở. Quyển sách Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng sẽ là giáo trình, cẩm nang không thể thiếu cho 
bạn. 

Tôi từng học ngành kỹ thuật để trở thành một kỹ sư tại Đức. Nhìn lại nền công nghiệp của nước này, 
tôi càng khâm phục họ về nền giáo dục – hướng nghiệp, và những quyển sách mà bất cứ ai đọc cũng sẽ 
thấy bổ ich cho nghề nghiệp. 

Chúng tôi rất trân trọng sự góp sức của hai tổ chức: Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) và Hội tương 
trợ và Hợp tác Đức Việt (VSW) qua nhóm dịch Nhất Nghệ Tinh để quyển sách được xuất bản tại Việt 
Nam. 

Nguyễn Thị Mai Thanh 
Chủ tịch Hội Đòng Quản trị 

REE Corporation 
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1	 Kinh tế xây dựng

1.1	 Ngành nghề xây dựng
Nhu cầu tự bảo vệ mình trước mưa gió và các mối hiểm nguy của con người đã đặt ra sự cần thiết xây dựng 
các công trình. Bên cạnh đó, dân số gia tăng và các yêu cầu ngày càng cao dẫn đến việc xây dựng các công 
trình cho nhà ở, làm việc, nghỉ ngơi và ngành giao thông (Hình 1) cũng tăng lên.

Công nhân viên ngành xây dựng được tổ chức thành các công đoàn, chủ doanh nghiệp thì liên kết với nhau 
trong các hiệp hội chủ doanh nghiệp. Công đoàn và hiệp hội chủ doanh nghiệp quy định các điều kiện thi 
công ở công trường. Các nhất trí, thí dụ về lương, được quyết định trong những cuộc đàm phán về mức lương. 
Ngành xây dựng được phân thành các ngành xây dựng chính và các ngành xây dựng phụ (Hình 2).

Thí dụ về công trình xây nổi Thí dụ về công trình xây ngầm và giao thông

Hình 1: Thí dụ về các công trình

Hình 2: Sơ đồ các ngành nghề xây dựng

Công trình tư nhân
- Nhà ở, nhà đỗ xe
Công trình kinh doanh
- Nhà máy, trung tâm thương mại, nhà văn phòng
Công trình công cộng
- Nhà hành chính, bệnh viện, trường học

Công trình ngầm cho kinh doanh
- Gara ngầm
Công trình giao thông
- Đường phố, cầu, đường ray, đường hầm
Công trình ngầm công cộng
- Hệ thống thoát nước, bãi rác

Ngành xây dựng

Ngành nghề xây dựng chính

Xây dựng nổi 
và ngầm

Xây dựng nổi
Xây dựng tiền chế
Xây dựng ngầm

Xây dựng  
đặc biệt

Xây ống khói
Xây lò sưởi
Bảo vệ công trình

Nghề trát 
stucco

Vữa trát
Xây dựng khô

Lắp đặt

Đường ống khí ga và 
đường ống nước
Hệ thống thông gió 
và điều hòa
Hệ thống điện

Các nghề 
khác

Ốp gạch men
Đổ vữa sàn

Nghề mộc và lợp mái

Xây dựng gỗ
Xây cầu thang
Xây và lợp mái

Ngành nghề xây dựng phụ

chuong1_bon3(ngay29.9.2022).indd   11 11/30/2022   3:17:49 PM



12

1.2	 Các ngành nghề xây dựng
Các công việc khác nhau cần thiết để hoàn tất công trình xây dựng đòi 
hỏi phải có nhiều ngành nghề xây dựng, thí dụ xây dựng phần thô, phần 
hoàn thiện và xây dựng công trình ngầm. Trong các ngành thiết kế, bên 
cạnh kiến trúc sư và kỹ sư của nhiều bộ môn khác nhau, ta phải kể đến 
họa viên đồ án.

Họa viên đồ án thiết lập bản vẽ cần thiết cho việc xây dựng, hình ảnh 
của công trình cần cải tạo và lập bản vẽ hiện trạng đường ống nước thải 
theo chỉ định của kiến trúc sư và kỹ sư.

1.2.1	 Ngành xây dựng thô

Thợ nề, thợ đúc bê tông và bê tông cốt thép chuyên xây dựng móng, 
vách, cột, sàn, cầu thang và ống khói. Lớp thợ này xây các cấu kiện bằng 
đá nhân tạo, đá tự nhiên, làm ván khuôn, đặt cốt thép và đổ bê tông cho 
các cấu kiện làm bằng bê tông, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. 
Họ cũng lắp ráp các cấu kiện chế tạo sẵn và hợp tác sản xuất nhà ở tiền 
chế (Hình 1). Ngoài ra, họ còn gia công sản xuất lò đốt kỹ nghệ cho nhiệt 
độ cao. Trong giai đoạn xây dựng thô, có thể thực hiện các công việc 
khác như ốp tấm cách nhiệt, trát vữa, đặt sẵn ống rỗng cho dây điện, lắp 
đặt cửa sổ, khung cửa đi và cửa cuốn tiền chế, đổ vữa sàn, ốp gạch men, 
lát gạch sàn và gạch ghép mảnh cũng như thi công vật liệu lát sàn.

Thợ lắp giàn giáo dựng lên giàn giáo bằng gỗ, thép và kim loại nhẹ, đặc 
biệt ở tháp nhà thờ, cầu, tháp làm nguội, và cho thuê giàn giáo, thí dụ 
cho các nhà thầu xây dựng (Hình 2).

Thợ điều khiển máy xây dựng sử dụng và bảo trì máy móc được sử 
dụng ở công trường. Thí dụ xe ủi, xe xúc đất, dụng cụ và máy móc để 
sản xuất và xử lý bê tông cũng như các thiết bị chuyên tải.

Thợ mộc chủ yếu xây dựng các kết cấu gỗ cho vách, sàn, cầu thang và 
mái nhà.

Việc hoàn thiện đà giáo treo và ván khuôn cho bê tông, ốp các tấm 
fibro-xi măng, các mảng xây dựng khô cũng như làm ván khuôn và phủ 
lớp mặt đứng cũng là nhiệm vụ của thợ mộc.

Các nghề xây dựng thô khác là thợ sửa ống nước và thợ làm mái nhà.

1.2.2	 Ngành xây dựng ngầm

Thợ làm đường xây dựng đường sá, quảng trường và đường băng cho 
máy bay. Ngoài ra, họ xây dựng các dải trũng, sườn dốc, mương, đập 
cũng như các hố thấm nước, đường ống và giếng thăm (Hình 4).

Các nghề xây dựng ngầm khác là thợ xây đường ray và thợ xây dựng 
đường ống.

Phần xây dựng thô được cho là hoàn thành khi vách, sàn và mái nhà 
được xây dựng xong.

Xây dựng các tuyến đường giao thông cũng như lắp đặt đường ống 
cấp và thoát thuộc về ngành nghề xây dựng ngầm.

Hình 1: Thợ nề và thợ bê tông

Hình 2: Thợ lắp giàn giáo

Hình 3: Thợ điều khiển máy xây dựng

Hình 4: Thợ làm đường
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1.2.3	 Ngành xây dựng hoàn thiện

Thợ trát stucco trát vữa vách và sàn thô, xây dựng vách kết cấu khô, 
thi công vữa stucco và vữa sàn (Hình 1).

Thợ xây dựng khô xây vách bằng loại xây dựng khô, ốp vách, sàn và 
lắp tấm cách nhiệt, đổ vữa khô cũng như lắp lớp bọc chống cháy.

Thợ đổ vữa sàn đổ vữa khô hoặc ướt lên sàn thô bao gồm lớp cách 
nhiệt và cách âm, và tham gia chủ yếu vào việc sản xuất sàn đá granito.

Thợ ốp, lát gạch và lát gạch ghép mảnh ốp vách, lát sàn với gạch 
men, đá sàn và đá ghép mảnh. Công việc này phần lớn được thực hiện ở 
các phòng ướt như bếp, phòng tắm và những phòng với yêu cầu vệ sinh 
cao trong các xí nghiệp chế biến thực phẩm hoặc hồ bơi (Hình 2).

Bên cạnh đó, thợ cơ khí thiết bị vệ sinh, thợ lò sưởi và điều hòa, thợ 
điện cho kỹ thuật công trình, thợ cơ khí, thợ sản xuất đá bê tông 
và đá granito, thợ mộc, thợ kính, thợ sơn nhà và cửa cũng như thợ 
trang trí nội thất cùng tham gia triển khai hoàn thiện công trình.

1.3	 Tác động qua lại của các nghề xây dựng
Sự tương tác của các nghề xây dựng là cần thiết khi xây dựng một công trình. Trong biểu đồ tiến độ thi công, 
thời gian cũng như trình tự của từng công việc riêng được xác định trước và thông thường được thể hiện bằng 
biểu đồ thanh (Hình 3). Qua đó, thời gian ước lượng được ghi vào bằng thanh có màu. Để dễ kiểm tra, thời 
gian thực tế có thể được ghi vào.

Ngoài ra, biểu đồ tiến độ thi công chỉ rõ, thí dụ khi nào thì thợ nề có thể lấp khe vách lại sau khi các đường ống 
cho lò sưởi, khí, nước và nước thải đã được đặt xong. Tương tự, khi nào các hộp lò sưởi, bồn rửa tay hay bồn 
tắm có thể được lắp đặt.

Hình 3: Biểu đồ tiến độ thi công (thí dụ)

Hình 2: �Thợ ốp gạch men, gạch sàn và 
gạch ghép mảnh

Hình 1: Thợ trát vữa stucco

Công việc,  
hạng mục

Tuần
Ghi chú

Xây gạch

Lò sưởi-thiết bị vệ sinh

Bê tông

Điện

Công việc mộc

Xây lắp cửa sổ

Lợp mái

Ốp gạch men

Việc mộc cửa, nội thất

Thợ khóa (thép)

Trát vữa stucco

Đổ vữa sàn

Sơn nhà
Nội thất

Sân vườn

Vệ sinh công trình

Nghiệm thu + bàn giao

Thời gian  
thi công  
dự kiến
Các ngày mưa, 
đông giá

Thời gian 
thi công 
thực tế

Tất cả các công việc kể từ xây dựng thô đến khi hoàn thành công 
trình được gọi là xây dựng hoàn thiện.
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1.4	 Đào tạo trong ngành xây dựng
Việc đào tạo các ngành nghề kỹ thuật xây dựng được thực hiện theo từng cấp ở xí nghiệp đào tạo, trong 
trường dạy nghề và trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu của ngành kinh tế xây dựng (Hình 1). Chương trình 
đào tạo thông thường kéo dài 3 năm. Năm thứ nhất, học viên được đào tạo cơ bản. Năm thứ hai là chương 
trình đào tạo chuyên ngành ở ngành xây dựng nổi hoặc xây dựng ngầm. Sau khi hoàn tất năm thứ hai, việc 
đào tạo thành thợ chuyên môn có thể kết thúc như thợ chuyên môn xây dựng nổi, xây dựng ngầm hay xây 
dựng hoàn thiện. Năm đào tạo thứ ba dành cho kiến thức chuyên sâu, thí dụ chuyên môn ngành nề hay ngành 
bê tông và bê tông cốt thép. Kỳ thi tốt nghiệp thợ thạo việc hay kỳ thi thợ chuyên môn có thể được tiến hành 
sau khi kết thúc chương trình đào tạo nghề 3 năm. Thợ thạo việc được gọi là thợ chuyên môn đặc biệt trong 
ngành nghề xây dựng chính.

Việc đào tạo có thể tiếp tục trong trường chuyên ngành để trở thành thợ cả hay kỹ thuật viên. Sau đó, nếu học tiếp 
trường Cao đẳng kỹ thuật hay Đại học kỹ thuật, học viên sẽ trở thành kỹ sư với một chuyên ngành nhất định.

Hình 1: Quá trình đào tạo trong lãnh vực nghề kỹ thuật xây dựng

Thợ nề
Thợ làm bê tông và bê tông 
cốt thép
Thợ lắp dựng giàn giáo
Thợ điều khiển máy xây dựng

Thợ chuyên môn xây dựng nổi

Xây dựng nổi

Xây dựng nổi

Xây dựng nổi

là người học nghề 

là người học nghề 

là học sinh

là người học nghề

10 tuần ở trường dạy nghề *
 4 tuần ở trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu *
 38 tuần ở xí nghiệp đào tạo *

là người học nghề 13 tuần ở trường dạy nghề *
13 tuần ở trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu *
26 tuần ở xí nghiệp đào tạo *

trong trường dạy nghề một năm hoặc
 trong năm đào tạo nghề cơ bản

16 tuần ở trường dạy nghề *
17 tuần ở trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu *
19 tuần ở xí nghiệp đào tạo *

Năm đào 
tạo thứ 3

Năm đào 
tạo thứ 
hai

Tốt nghiệp là

Năm đào 
tạo thứ 
nhất

Thợ xây đường
Thợ xây hệ thống cống rãnh
Thợ xây đường ray
Thợ đặt đường ống
Thợ xây giếng

Thợ chuyên môn xây dựng ngầm

Xây dựng ngầm

Xây dựng ngầm

Xây dựng ngầm

Thợ mộc nhà
Thợ vữa stucco
Thợ ốp lát gạch men, gạch 
sàn và gạch ghép mảnh
Thợ xây vữa sàn

Thợ chuyên môn xây dựng hoàn thiện

Xây dựng hoàn thiện

Xây dựng hoàn thiện

Xây dựng hoàn thiện

Tốt nghiệp là
thợ chuyên môn 
đặc biệt
trong các nghề riêng

* Số tuần học có thể thay đổi

Chuyên môn hóa trong các nghề riêng

Đào tạo chuyên ngành trong các lãnh vực

Đào tạo cơ bản trong lãnh vực nghề kỹ thuật xây dựng cho tất cả các nghề
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7	 Công trình xây gạch
Trong công trình xây gạch, các bộ phận công trình 
được xây bằng gạch nhân tạo hoặc đá tự nhiên.

7.1 Phối hợp kích thước
Gạch nhân tạo dùng xây tường thì kích thước được 
ấn định theo quy tắc kích thước trong ngành xây 
dựng trên mặt đất theo DIN 4172. Quy tắc này dựa 
trên cơ sở đơn vị chiều dài là mét. ta tính kích thước 
theo kích thước tiêu chuẩn và kích thước thô.

7.1.1 Kích thước tiêu chuẩn và khổ gạch

Kích thước tiêu chuẩn là cơ sở cho tất cả các kích 
thước xây thô và hoàn thiện (triển khai). Kích thước 
tiêu chuẩn được xác định theo chiều dài một phần 
tám của mét (am) (Hình 1).

Một phần tám mét bằng 12,5 cm.

Kích thước tiêu chuẩn là bội số hoặc một nửa của 
một phần tám mét.

Ở công trình xây gạch truyền thống thì giữa các viên 
gạch phải có mạch vữa. Để duy trì kích thước tiêu 
chuẩn thì chiều dài, chiều rộng và chiều cao của các 
viên gạch phải trừ đi một khoảng bằng chiều rộng 
của mạch vữa. Ta gọi các kích thước tính ra từ kích 
thước tiêu chuẩn là khổ gạch (kích thước gạch).

Tất cả các khổ tiếp theo là bội số của chiều dài/chiều 
rộng/chiều cao tính bằng am (một phần tám mét).

Thí dụ về phép tính các khổ gạch
 Kích cỡ
viên gạch	 Dài x rộng x cao = Bội số của am
DF (khổ mỏng)	    2  x     1      x   ½  =                 1
2 DF	    2  x     1      x   1    =                 2
3 DF	    2  x   1½   x   1    =    
16 DF	    4  x    2      x  2     =  

7.1.2 Kích thước xây thô

Kích thước xây thô là những kích thước hiện có ở 
các bộ phận công trình xây gạch (Hình 2, trang 219). 
Kích thước này khác kích thước tiêu chuẩn bởi một 
chiều rộng mạch vữa.

7.1.2.1 Chiều dày tường

Chiều dày tường gạch phụ thuộc vào sự xếp đặt và 
số lượng các viên gạch được sử dụng (Hình 2).

Khổ gạch là
•	 Khổ viên gạch mỏng (DF) 24 cm/115 cm/52 cm
•	 Khổ viên gạch trung bình (NF) 24 cm/115 cm/71 cm

Chiều dài gạch tính theo kích thước tiêu chuẩn:� 2 am
Chiều dài thực tế của gạch:� 25 cm – 1 cm = 24 cm
Chiều dài gạch theo kích thước tiêu chuẩn:� 1 am
Chiều rộng thực tế của gạch:� 12,5 cm – 1 cm = 11,5 cm

Hình 1: Kích thước tiêu chuẩn và kích thước tính bằng 1/8 m

Hình 2: �Chiều dày tường gạch với các viên gạch khổ nhỏ 
và khổ trung bình

Kích thước tiêu chuẩn (m, cm)

Kích thước tính bằng 1/8 m

16
3
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9	 Ngành xây dựng bê tông

Bê tông là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong xây 
dựng. Nó được làm từ hỗn hợp xi măng, nước (chất 
kết dính xi măng) và cốt liệu (cát, đá, sỏi). Để đạt 
được một số đặc điểm nhất định, có thể trộn thêm 
phụ gia và phụ gia khoáng (vật liệu trộn thêm) vào 
hỗn hợp này. Qua quá trình hóa rắn của chất kết 
dính, một loại đá nhân tạo với cấu trúc chắc chắn 
được tạo ra (Hình 1). Bê tông là loại vật liệu xây dựng 
được dùng cho cấu kiện bê tông không gia cố, có gia 
cố và bê tông dự ứng lực. Bê tông cũng thích hợp để 
sản xuất mặt đường và các cấu kiện xây dựng dưới 
nước.

Những yêu cầu đặt ra cho các cấu kiện bê tông sẽ 
định rõ đặc tính cần thiết của vật liệu bê tông.

9.1	 Loại và tiêu chuẩn
Bê tông thường thường được gọi đơn giản là bê 
tông. Cốt liệu sử dụng chủ yếu là cát và sỏi. Bằng 
cách lựa chọn cốt liệu nhẹ, thí dụ đất sét xốp, sẽ tạo 
ra được bê tông nhẹ với tính cách nhiệt tốt.

Khi xây dựng lò phản ứng hoặc phòng chụp quang 
tuyến, các cấu kiện cần ngăn chặn bức xạ thoát ra 
ngoài. Phù hợp cho các công trình này là loại bê tông 
nặng với cốt liệu là quặng sắt hoặc barit (Bảng 1).

Đối với một số cấu kiện đặc biệt, cần sử dụng bê tông 
với tính chất đặc biệt, thí dụ bê tông không thấm 
nước, chịu được độ đông giá cao, chống ăn mòn hóa 
học cao.

Để chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng, nhiều tiêu 
chuẩn đã được phát triển. Cả hai mặt sản xuất và xử 
lý bê tông cũng như các đặc tính của bê tông dẻo 
(tươi) và bê tông đã cứng đều phải tuân theo các tiêu 
chuẩn này.

Tại Đức, bê tông được sản xuất và xử lý dựa theo DIN 
1045 “Các kết cấu chịu lực bằng bê tông, bê tông 
cốt thép và bê tông dự ứng lực”. Đó là tiêu chuẩn áp 
dụng quy tắc quốc gia dựa trên tiêu chuẩn châu Âu 
DIN EN 206 “Bê tông”. Đây là tiêu chuẩn vật liệu để 
điều tiết quy định, đặc tính, sản xuất và tính phù hợp 
của bê tông. DIN EN 206 dựa trên các quy tắc trong 
DIN EN 1992 (Eurocode 2) “Thiết kế kết cấu bê 
tông cốt thép và bê tông dự ứng lực” về tính toán 
và thi công các công trình bê tông, nên chỉ được ứng 
dụng và kết hợp chung với tiêu chuẩn này (Hình 2).

Hình 1: Thành phần của bê tông

Hình 2: Quy tắc châu Âu về xây dựng bê tông (trích)

Xi măng

Chất kết dính xi măng

Chất phụ gia

Bê tông tươi

Bê tông cứng

EC 2: Xây dựng bê tông
Tính toán
Thi công
Kết cấu

Đặc tính
Sản xuất
Gia công

EN 206: Bê tông

(Cơ bản,
cầu và nhiều ngành khác)

(Quy tắc thi công quốc gia  
DIN 1045)

Tiêu chuẩn DIN EN: Kiểm tra bê tông

Bê tông tươi Bê tông cứng

DIN EN 12350 Phần 1-7
Phần 1  Lấy mẫu
Phần 2  Độ sụt côn
Phần 3  Kiểm tra Vebé
Phần 4  Hệ số đầm nén
Phần 5  Đường kính sụt 
Phần 6  Mật độ khối
Phần 7  Hàm lượng bọt khí

DIN EN 12390 Phần 1-9
Phần 3 Cường độ nén của mẫu
Phần 4  Xác định cường độ nén
Phần 5  Cường độ kéo uốn
Phần 6  Cường độ kéo khi ép chẻ
Phần 7  Tỷ trọng
Phần 8  Độ sâu thấm nước
Phần 9  Độ chống đông giá và 
muối tan

Phụ gia khoáng

Nước Cốt liệu

Bảng 1: Loại bê tông tùy theo cốt liệu

Loại bê tông Cốt liệu Mật độ khối 
[kg/dm³]

 Bê tông thường sỏi, cát, đá vụn, đá 
dăm

Bê tông nhẹ thí dụ đá phiến xốp, 
đất sét xốp

Bê tông nặng thí dụ quặng sắt, barit
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12  Xây dựng với vật liệu gỗ

12.1 Gia công gỗ
Trước khi đưa vào gia công, gỗ phải được đo đạc và kẻ vạch đánh dấu. 
Những công đoạn quan trọng là cưa, phay, đục, khoan, bào và mài có 
thể thực hiện bằng tay hoặc sử dụng máy.

12.1.1 Đo và kẻ vạch làm dấu

Để đo chiều dài gỗ cây, thông thường ta dùng thước xếp. Để kẻ vạch 
vuông góc cho các lỗ mộng và các nối kết của gỗ thì phải dùng thước 
êke thợ mộc. Thước này rộng khoảng 3,5 cm và có hai cạnh dài khác 
nhau. Những đường vạch nghiêng được đánh dấu bằng thước góc. 
Thước góc có hai cạnh điều chỉnh được bằng ốc cân chỉnh, vì vậy có 
thể tạo được mọi góc cho thước. Để đánh dấu các đoạn thẳng có độ dài 
bằng nhau, thí dụ làm dấu lỗ mộng, ta dùng dưỡng vạch dấu (Hình 1). 
Với dưỡng vạch dấu, ta có thể đánh dấu dễ dàng trên những cây gỗ có 
cạnh khuyết.

12.1.2 Các loại cưa

Để cưa gỗ, vật liệu bằng gỗ hay những vật liệu xây dựng khác, ta sử 
dụng cưa.

12.1.2 .1 Cưa tay

Phần quan trọng nhất của chiếc cưa là lưỡi cưa với các răng cưa. Lưỡi 
cưa được làm bằng thép tôi cứng. Răng cưa có dạng tam giác hoặc 
dạng chữ V với đầu răng nhọn, mặt trước, mặt lưng và đế chân răng 
(Hình 2). Độ dày của lưỡi cưa đem lại cho đầu răng một rãnh cắt để 
cắt được gỗ khi cưa. Ngoài ra, lưỡi cưa phải có răng được uốn lần lượt 
nghiêng ra hai bên, để lưỡi không bị kẹt và dễ điều khiển cưa trên 
đường vạch đã định (Hình 3). Do các răng cưa được uốn luân phiên 
sang trái rồi sang phải, nên đường cắt rộng hơn và lưỡi cưa có được 
chút khe trống ở hai bên.

Góc nhọn tạo bởi mặt trước răng và đường mũi răng được gọi là góc 
cắt. Hiệu năng cắt phụ thuộc vào độ lớn của răng cưa và của góc cắt 
(Hình 4). Nếu góc cắt lớn thì nhát cưa có thể tiến tới và lui, nghĩa là các 
răng chịu tác động đẩy và kéo. Nếu góc cắt nhỏ, thì tác dụng cưa sẽ 
bị thay đổi. Vì vậy, lưỡi cưa chỉ “ăn” khi được đẩy tới, hay còn gọi là lưỡi 
cưa chỉ hoạt động theo hướng đẩy tới (Bảng 1, trang 368).

Răng cưa càng lớn thì năng suất cưa cũng tăng lên, nhưng vết cắt lại 
thô và không sạch. Khi dùng lưỡi có răng cưa lớn, thời gian cưa được 
tiết kiệm, nhưng phải tốn nhiều sức. Để có đường cắt tốt, chính xác, 
đặc biệt đối với gỗ cứng, ta sử dụng lưỡi cưa có răng nhỏ và độ nghiêng 
phải-trái của răng hẹp. Đối với gỗ mềm và còn ẩm, cần phải dùng lưỡi 
cưa có răng lớn độ nghiêng răng rộng.

Hình 1: Dưỡng vạch dấu hai mặt

Hình 2: Các chi tiết trên răng lưỡi cưa

Hình 3: �Đường xẻ của lưỡi cưa có mũi 
răng uốn nghiêng và không 
uốn nghiêng

Hình 4: Góc cắt tại các răng cưa

Kẻ vạch 
vuông 
góc

Cạnh khuyết 
của gỗ
Đường vạch 
dấu mộng

Mặt lưng 
răng

Mặt trước 
(ngực) 
răng Đỉnh/mũi răng

Đế răng

Răng nghiêng Răng không nghiêng

Hướng lưỡi cưa cắt

đẩy và kéo (hai hướng)

Hướng lưỡi cưa cắt

đẩy tới

Khoảng hở
Răng cưa

Rãnh cắt

Đường mũi 
răng

Đế/chân 
răng

Góc cắt
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